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 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
 

1. Thông tin chung về học phần: 

-Tên học phần: Quản trị sản xuất 

 (Production management) 

- Mã số học phần:  

- Số tín chỉ: 03 

   Số giờ tín chỉ: 03 (trong đó: lý thuyết: 45, thực hành:0, tự học:     ) 

- Ngành học: Quản trị kinh doanh 

- Loại học phần: Kiến thức ngành 

- Bộ môn phụ trách: Quản trị kinh doanh và Du lịch 

Giảng viên phụ trách chính: Hoàng Thị Dụng 

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Nguyễn Thị Thu Ngọc; Dƣơng Hải Long 

2. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần: Quản trị học 

3. Mục tiêu của học phần:  

- Về kiến thức 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất trong doanh 

nghiệp. Học phần này giúp cho sinh viên hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm soát 

trong sản xuất. Sinh viên có thể hiểu các công tác quản lý sản xuất từ việc thiết kế sản 

phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, 

điều độ sản xuất, quản lý tồn kho… Sinh viên sẽ làm việc trong lĩnh vực quản lý và 

điều hành sản xuất cho các xí nghiệp công nghiệp. 

- Về kỹ năng  

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải am hiểu các lý thuyết nền tảng 

trong việc lập kế hoạch sản xuất, hiểu và vận dụng những nguyên tắc trong hoạch định 

tổng hợp, điều độ đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu..., tự tin 

làm việc trong các hệ thống sản xuất thực tế. 

- Về thái độ 

+ Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nƣớc. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vƣơn lên trở thành nhà quản trị 

giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân 



 

 

+ Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà 

quản trị doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực 

+ Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị kinh doanh 

hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc. 

4. Chuẩn đầu ra học phần:  
     

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

 Về kiến thức 

CĐR 1 Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý 

luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại 

học 

CĐR 3 Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh 

CĐR 4 Hiểu và biết cách vận dụng đƣợc khối kiến thức, toán học, pháp luật, 

thống kê hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách có liên quan đến 

công việc 

 Về kỹ năng 

CĐR 5 Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lƣợc, chính sách kinh doanh của 

doanh nghiệp 

CĐR 6 Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

CĐR 9 Kỹ năng quản trị sự th   đổi của doanh nghiệp 

CĐR 12 Kỹ năng tin học : Sinh viên sau khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo phần 

mềm tin học văn phòng, đồng thời có khả năng tìm hiểu và sử dụng các 

phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác quản trị 

  ề    i độ   ứ  độ  ự   ủ   ự       r    n iệ   

CĐR 13 
Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nƣớc 

CĐR 16 
Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị kinh 

doanh hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc 

 

5. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Quản trị sản xuất là việc quản trị các hệ thống hoặc các quy trình mà nó 

trực tiếp tạo ra sản phẩm vật chất hoặc cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. Học phần 

này tập trung vào các quyết định tác nghiệp dài hạn của doanh nghiệp: Dự báo nhu cầu 

sản phẩm; Lựa chọn công nghệ; Hoạch định công suất; Lựa chọn địa điểm; Bố trí mặt 

bằng; Hoạch định tồn kho... 

6. Nội dung chi tiết học phần:  

CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP (4LT) 

1.1 Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 



 

 

1.2 Lịch sử phát triển và các xu hƣớng vận động của quản trị sản xuất và dịch vụ 

1.3 Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất 

CHƢƠNG 2  DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM (5LT) 

2.1 Khái niệm và phân loại 

2.2 Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu 

2.3 Tác động của chu kỳ sống của sản phẩm đối với dự báo 

2.4 Các phƣơng pháp dự báo nhu cầu 

2.5 Giám sát và kiểm soát dự báo 

CHƢƠNG 3  THIẾT KẾ SẢN PHẨM, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ, HOẠCH ĐỊNH 

CÔNG SUẤT (4LT) 

3.1 Thiết kế sản phẩm  

3.2 Lựa chọn quá trình công nghệ 

3.3 Hoạch định công suất 

CHƢƠNG 4  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP (5LT) 

4.1 Thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp 

4.2 Các khuynh hƣớng hiện nay trong định vị 

4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc định vị doanh nghiệp  

4.4 Các bƣớc tiến hành chọn địa điểm 

4.5 Các phƣơng pháp định vị doanh nghiệp 

CHƢƠNG 5  BỐ TRÍ MẶT BẰNG (5LT) 

5.1 Khái quát về chiến lƣợc bố trí mặt bằng 

5.2 Các loại hình bố trí mặt bằng chủ yếu 

5.3 Bố trí mặt bằng trong doanh nghiệp 

CHƢƠNG 6  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (4LT) 

6.1 Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp 

6.2 Thực chất của hoạch định tổng hợp 

6.3 Các chiến lƣợc hoạch định tổng hợp 

6.4 Các phƣơng pháp hoạch định tổng hợp 

6.5 Điều độ sản xuất 

CHƢƠNG 7  LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT (5LT) 

7.1 Khái quát về công tác lập lịch trình sản xuất  

7.2 Sắp xếp thứ tự tối ƣu trong sản xuất 

7.3 Phƣơng pháp phân công công việc cho các máy 

CHƢƠNG 8  QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ (5LT) 

8.1 Hàng dự trữ và các chi phí có liên quan 

8.2 Kỹ thuật phân tích A - B - C trong phân loại hàng dự trữ 

8.3 Dự trữ đúng thời điểm 

8.4 Các mô hình dự trữ 

CHƢƠNG 9  HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU (4LT) 

9.1 Khái niệm, mục tiêu của MRP 

9.2 Thành phần của hệ thống MRP 

9.3 Trình tự lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu  

9.4 Đảm bảo sự thích ứng của hệ thống MRP với những thay đổi của môi trƣờng 



 

 

9.5 Xác định kích cỡ lô hàng 

CHƢƠNG 10  HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT (4LT) 

10.1 Những vấn đề chung của một dự án sản xuất 

10.2 Lập biểu đồ cho dự án 

10.3 Đánh giá khả năng thực hiện dự án 

10.4 Các biện pháp rút ngắn đƣờng Gantt 

10.5 Tìm phƣơng án rẻ nhất khi cần rút ngắn đƣờng Gantt 

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian:  

 

 

C ƣơng 
Tên   ƣơng 

Số tiết tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(*) 

1 
Giới thiệu về quản trị sản xuất 

và tác nghiệp 
4 5 0 0 0 0 

2 Dự báo nhu cầu sản phẩm 5 2 3 0 0 0 

3 

Thiết kế sản phẩm, Lựa chọn 

công nghệ, Hoạch định công 

suất 

4 2 2 0 0 0 

4 Định vị doanh nghiệp 5 2 3 0 0 0 

5 Bố trí mặt bằng 5 2 3 0 0 0 

6 Hoạch định tổng hợp 4 2 2 0 0 0 

7 Lập lịch trình sản xuất 5 2 3 0 0 0 

8 Quản trị hàng dự trữ 5 2 3 0 0 0 

9 
Hoạch định nhu cầu nguyên 

vật liệu 
4 2 2 0 0 0 

10 Hoạch định dự án sản xuất 4 2 2 0 0 0 

 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến) 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Ma  rận q an  ệ giữa C  ẩn đầ  ra và Nội d ng        ƣơng   ủa  ọ  p ần 
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1 x         

2  x x x x x x x x 

3  x x x x x x x x 

4  x x x x x x x x 

5  x x x x x x x x 

6  x x x x x x x x 

7  x x x x x x x x 

8  x x x x x x x x 

9  x x x x x x x x 

10  x x x x x x x x 

 

8. P ƣơng pháp giảng dạy 

- Thuyết trình 

- Giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại gợi mở 

- Làm mẫu 

- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo 

- Phƣơng pháp bài tập về nhà trên lớp 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Về kiến thức:  

 Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp theo quy chế, sinh viên tiếp thu bài 

giảng tại giảng đƣờng, nắm đƣợc những kiến thức cơ bản của nội dung chƣơng trình, 

giảng viên hƣớng dẫn làm bài tập mẫu ở lớp. Tham dự đầy đủ các buổi thực hành tại 

phòng máy tính. 

 Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 60% số tiết lên lớp. 

- Về các điều kiện khác:  

 Trên cơ sở bài giảng của giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu các tài 

liệu tham khảo để làm các bài tập, thực hành theo yêu cầu của giảng viên. Để tiếp thu 

kiến thức một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

10. Tài liệu phục vụ cho học phần 

10.1. Tài liệu bắt buộc 

[1] Phùng Thị Hồng Hà (2018), Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Đại học 

Huế, Tp. Huế. 

10.2. Tài liệu tham khảo 

[1]  Nguyễn Văn Nghiến (2009), Quản lý sản xuất và tác nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội.  



 

 

[2] Đồng Thị Thanh Phƣơng (2011), Quản trị sản xuất và dịch vụ, NXB Thống kê, Hà Nội. 

[3]  Trƣơng Đoàn Thế (2012), Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Thống kê, Hà 

Nội. 

[4] Đặng Minh Trang (2012), Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Thống kê, Hà 

Nội. 

11. Thang điểm đ nh giá 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tƣ hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

 

Nội dung 
Chuyên 

cần, thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên 
Thi kết 

thúc học 

phần 

 

TC1 

 

TC2 

 

TC3 
 

 

Trọng số 

(%) 
5% 25% 70% 

12. P ƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đ n  giá kết quả học tập học phần 

TT Các chỉ tiêu đ n  giá  Hình thức đ n  giá Trọng số 

1 Chuyên cần, thái độ 

- Tham gia trên lớp 

- Chuẩn bị bài  

- Tích cực thảo luận 

 

- Điểm danh  

- Hỏi - đáp 

- Theo dõi 

5% 

2 Kiểm tra thường xuyên Chấm bài viết 25% 

4 Thi kết thúc học phần: Viết Chấm bài viết 70% 

 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đ n  giá 
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Theo dõi, hỏi - đáp x x x x x x x x x 

Thực hành  x x x x x x x x 

Bài tập nhóm  x x x x x x x x 

Viết x x x x x x x x x 
 



 

 

            HIỆU TRƢỞNG               TRƢỞNG BỘ MÔN           GIẢNG VIÊN    
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